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1 1

1 22DD001C Lâm Hoài An 07/02/2007 9,0 8,0 8,3 4,8 6,2

2 22DD002C Nguyễn Hùng Minh An 13/07/2007 6,0 7,0 6,7 7,5 7,2

3 22DD004C Nguyễn Huỳnh Thanh Chúc 11/07/2007 6,0 5,0 5,3 5,0 5,1

4 22DD005C Trần Thị Kim Cương 14/11/2007 7,0 8,0 7,7 6,7 7,1

5 22DD007C Nguyễn Thị Ngọc Giàu 20/09/2007 7,0 7,0 7,0 4,8 5,7

6 22DD008C Huỳnh Kim Ngọc Hằng 05/08/2007 8,0 9,0 8,7 4,8 6,3

7 22DD010C Huỳnh Minh Hiền 21/10/2004 8,0 9,0 8,7 4,8 6,3

8 22DD012C Nguyễn Đức Huy 31/01/2007 9,0 6,0 7,0 6,0 6,4

9 22DD013C Nguyễn Thành Lập 01/09/2007 6,0 7,0 6,7 5,0 5,7

10 22DD018C Đinh Đoàn Trường Phát 17/08/2007 10,0 9,0 9,3 6,7 7,8

11 22DD020C Trần Hồ Như Quỳnh 07/03/2007 8,0 7,0 7,3 5,0 5,9

12 22DD021C Nguyễn Lê Uyên Sang 27/01/2007 8,0 5,0 6,0 5,0 5,4

13 22DD022C Nguyễn Phúc Tài 19/12/2007 9,0 9,0 9,0 5,0 6,6

14 22DD025C Cao Thanh Thư 27/12/2007 8,0 8,0 8,0 6,5 7,1

15 22DD026C Hoàng Đăng Thư 15/09/2007 8,0 7,0 7,3 4,8 5,8

16 22DD027C Nguyễn Thị Anh Thư 02/07/2007 8,0 8,0 8,0 6,7 7,2

17 22DD028C Phạm Thị Hoài Thu 18/06/2006 6,0 5,0 5,3 6,7 6,2

18 22DD029C Huỳnh Nguyễn Phương Thùy 08/12/2007 7,0 6,0 6,3 5,6 5,9

19 22DD033C Nguyễn Ngọc Thảo Trâm 17/05/2007 8,0 8,0 8,0 6,5 7,1

20 22DD039C Phan Huỳnh Ngọc Trinh 25/10/2007 8,0 8,0 8,0 4,8 6,1

21 22DD044C Nguyễn Ngọc Tường Vi 14/12/2007 8,0 9,0 8,7 6,5 7,4

22 22DD048C Đặng Nguyễn Như Ý 22/09/2007 7,0 6,0 6,3 4,8 5,4

23 22DD042C Nguyễn Thị Cẩm Tú 09/11/2007 7 2,3 0,9
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